
III. DANH MỤC VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN

1 Ba kích Nhóm 2 Rễ Radix Morindae 

officinalis

Rễ bỏ lõi, cắt 
thành đoạn 3-5 

cm, phơi hoặc sấy 
khô.

DĐVN V Kg 10 312

2

Bạch linh 
(Phục linh, 
Bạch phục 

linh)

Nhóm 2 Thể nấm Poria

Thể nấm rửa sạch, 
ngâm hoặc ủ, gọt 
bỏ vỏ bên ngoài, 
thái phiến và bỏ 
phần lõi sau đó 

phơi hoặc sấy khô.

DĐVN V Kg 200 184

3 Bạch Thược Nhóm 2 Rễ Radix Paeoniae 

lactiflorae

Rễ rữa sạch, thái 
phiến phơi hay sấy 
khô, sao đến màu 
vàng nhạt, chích 

rượu

DĐVN V Kg 160 295

4 Bạch Truật Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma 

Atractylodis 

macrocephalae

Thân rễ thái phiến 
phơi sấy khô, sao 
với cám mật ong 
có màu vàng sém 
cạnh mùi thơm.

DĐVN V Kg 150 328

5
Bán hạ nam 
(Củ chóc) Nhóm 2 Thân rễ

Rhizoma 

Typhonii 

trilobati

Thân rễ rửa sạch, 
cắt bỏ rễ con, cạo 

bỏ vỏ, đồ chín, 
thái phiến dày 3 - 
5 mm, phơi hay 

sấy khô, chế gừng

DĐVN V Kg 20 141

6 Cam Thảo Nhóm 2 Rễ Radix 

Glycyrrhizae

Rễ cạo bỏ lớp bần  
thái lát dày 1 - 2 

mm, phơi hoặc sấy 
khô, chích mật 

ong

DĐVN V Kg 60 329

7 Can khương Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Zingiberis

Thân rễ thái phiến 
vát, dầy 2 - 3 mm 
phơ hay sấy khô, 

sao vàng

DĐVN V Kg 20 58
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8 Cát Cánh Nhóm 2 Rễ Radix Platycodi 

grandiflori

Rễ thái mỏng dày 
khoảng 2 - 3 mm, 
phơi hay sấy khô, 

chích mật

DĐVN V Kg 40 156

9 Cát căn Nhóm 2 Rễ củ Radix Puerariae 

thomsonii

Rễ củ, thái phiến 
dài khoảng 3 - 5 

cm, dầy 3 - 4 mm. 
phơi hoặc sấy khô

DĐVN V Kg 60 15

10 Cốt khí củ Nhóm 2 Rễ củ Radix Polygoni 

cuspidati

Rễ thái phiến dày 
1-2mm phơi khô DĐVN V Kg 80 34

11 Cốt toái bổ Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Drynariae

Thân rễ loại hết vỏ 
bẩn và lông nhỏ, 
thái phiến , phơi 

hay sấy khô

DĐVN V Kg 150 316

12 Đảng sâm Nhóm 2 Rễ Radix 

Codonopsis

Rễ thái phiến dày 
1-2mm hoặc đoạn 
ngắn 2-3 cm, phơi 
hay sấy khô, chích 

gừng, sao

DĐVN V Kg 200 331

13 Đào nhân Nhóm 2 Hạt Semen Pruni

Nhân hạt lấy ở quả 
chín phơi khô, sao 

vàng 
DĐVN V Kg 20 212

14 Đỗ trọng Nhóm 2 Vỏ thân Cortex 

Eucommiae

Vỏ thân cạo lớp 
vỏ thô còn sót lại, 

rửa sạch, thái 
miếng, phơi khô

DĐVN V Kg 100 319

15 Độc hoạt Nhóm 2 Rễ Radix Angelicae 

pubescentis

Rễ được loại bỏ 
tạp chất, thái lát 
dày 1 - 2 mm, 

phơi âm can hoặc 
sấy ở nhiệt độ 
dưới 60°C đến 

DĐVN V Kg 200 37

16

Đương quy 
(Toàn quy, 
Quy đầu, 

Quy vỹ/quy 
râu)

Nhóm 2 Rễ Radix Angelicae 

sinensis

Rễ thái  phiến dày 
1,5-2mm, phơi 

hay sấy khô
DĐVN V Kg 200 296

17 Hà thủ ô Nhóm 2 Rễ Radix Fallopiae 

multiflorae

Rễ đã chế thái 
phiến dày 2-4 mm, 

phơi khô  
DĐVN V Kg 60 298

18 Hạnh nhân Nhóm 2 Hạt
Semen 

Armeniacae 

amarum

Nhân của hạt quả 
chín phơi khô, sao 

vàng bỏ vỏ
DĐVN V Kg 20 157



19
Hậu phác 

nam
Nhóm 2 Vỏ thân, vỏ 

cành
Cortex 

Cinnamomi iners

Vỏ thân, vỏ cành 
cạo bỏ lớp bần, 
cắt thành từng 

đoạn dài 3 - 5 cm, 
thái phiến dọc, 

dầy 2 - 3 mm phơi 
hay sấy khô

DĐVN V Kg 20 197

20 Hoàng bá Nhóm 2 Vỏ thân, vỏ 
cành

Cortex 

Phellodendri

Vỏ thân và vỏ 
cành cạo sạch lớp 

bần, cắt thành 
từng miếng, phơi 

hoặc sấy khô

DĐVN V Kg 10 114

21 Hoàng cầm Nhóm 2 Rễ Radix 

Scutellariae

Rễ cạo vỏ bần, 
thái phiến vát, dài 
3 - 5 cm, dày 2 - 3 
mm phơi hay sấy 

khô, sao vàng

DĐVN V Kg 20 116

22 Hoàng liên Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Coptidis

Thân rễ thái phiến 
dày 1,5-2mm phơi 

khô, chính 
rượu/gừng

DĐVN V Kg 20 118

23 Hòe hoa Nhóm 2 Nụ hoa
Flos 

Styphnolobii 

japonici

Nụ hoa sao vàng DĐVN V Kg 10 230

24 Huyền sâm Nhóm 2 Rễ Radix 

Scrophulariae

Rễ thái phiến dày 
1-2 mm, phơi khô DĐVN V Kg 40 106

25 Hương phụ Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma Cyperi

Thân rễ  thái lát 
mỏng hoặc đập 

nhỏ, tứ chế
DĐVN V Kg 60 198

26

Ké đấu ngựa 
(Thương nhĩ 

tử)
Nhóm 2 Quả Fructus Xanthii 

strumarii

Quả già đã phơi 
hay sấy khô, sao 

loại bỏ gai
DĐVN V Kg 120 40

27 Kha tử Nhóm 2 Quả chín
Fructus 

Terminaliae 

chebulae

Quả chín thái 
phiến phơi khô DĐVN V Kg 40 159

28
Khương 

hoạt Nhóm 2 Thân rễ và 
rễ

Rhizoma et 

Radix 

Notopterygii

Thân rễ và rễ  thái 
lát dày khoảng 5 

mm phơi khô
DĐVN V Kg 100 41

29 Mạch môn Nhóm 2 Rễ củ
Radix 

Ophiopogonis 

japonici

Rễ củ bỏ lõi sao 
vàng DĐVN V Kg 20 305

30 Mẫu lệ Nhóm 2 Vỏ Concha Ostreae
Vỏ nung có màu 

trắng xám DĐVN V Kg 10 285



31 Nga truật Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma 

Curcumae 

zedoariae

Thân rễ thái phiến 
dày khoảng 2mm, 
phơi hay sấy khô  

DĐVN V Kg 20 220

32
Ngũ gia bì 
chân chim Nhóm 2 Vỏ thân, vỏ 

cành

Cortex 

Schefflerae 

heptaphyllae

Vỏ thân, vỏ cành 
đã phơi hay sấy 

khô, cắt đoạn ngắn
DĐVN V Kg 20 45

33 Ngưu tất Nhóm 2 Rễ
Radix 

Achyranthis 

bidentatae

Rễ đã phơi hay 
sấy khô cắt đoạn 3 

- 5 cm, chích 
rượu/muối

DĐVN V Kg 60 221

34 Ô dược Nhóm 2 Rễ Radix Linderae
Rễ thái phiến phơi 

hay sấy khô DĐVN V Kg 20 203

35
Phòng 
Phong

Nhóm 2 Rễ
Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae

Rễ phơi hay sấy 
khô dày thái phiến 
1-2mm hoặc cắt 

đoạn ngắn

DĐVN V Kg 120 47

36

Phụ tử chế 
(Hắc phụ, 
Bạch phụ) 

Nhóm 2 Rễ củ con
Radix Aconiti 

lateralis 

praeparata

Rễ củ con đã chế  
thái dọc củ thành 
phiến dầy 0,2-0,5 

cm.

DĐVN V Kg 10 67

37 Sinh địa Nhóm 2 Rễ củ
Radix 

Rehmanniae 

glutinosae

Rễ củ phơi héo, 
sấy ở nhiệt độ 40-

50°C,  trong 
khoảng 3-4 ngày 
cho đến khi lớp 

ngoài có màu nâu 
hơi đen, ruột rễ 
sinh địa có màu 

nâu hơi vàng, thái 
lát, phơi hay sấy 

khô

DĐVN V Kg 20 135

38 Táo nhân Nhóm 2 Hạt Semen Ziziphi 

mauritianae

Hạt đã già được 
phơi hay sấy khô, 
sao đến có màu vỏ 

đen, ruột vàng.

DĐVN V Kg 60 185

39 Tần giao Nhóm 2 Rễ Radix Gentianae 

macrophyllae

Rễ thái lát hoặc 
cắt khúc ngắn 

phơi hay sấy khô
DĐVN V Kg 160 53

40 Tục đoạn Nhóm 2 Rễ Radix Dipsaci

Rễ thái phiến đoạn 
dài không quá 

2cm, phơi hay sấy 
khô

DĐVN V Kg 160 327



41 Thiên ma Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma 

Gastrodiae 

elatae

Thân rễ phơi hay 
sấy khô, thái phiến 

dày 1-2 mm
DĐVN V Kg 20 176

42
Thiên niên 

kiện Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma 

Homalomenae 

occultae

Thân rễ phơi hay 
sấy khô, thái phiến 

dày 1-2mm
DĐVN V Kg 70 54

43
Thổ phục 

linh
Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Smilacis glabrae

Thân rễ, thái phiến 
phơi hay sấy khô DĐVN V Kg 200 97

44 Thục địa Nhóm 2 Rễ

Radix 

Rehmanniae 

glutinosae 

praeparata

Rễ đã chế biến,  
phơi hay sấy khô, 
thái phiến dày 3- 5 

mm

DĐVN V Kg 65 301

45
Thương 

truật Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Atractylodis

Thân rễ thái phiến 
dày 1-3mm, phơi 

hay sấy khô
DĐVN V Kg 120 279

46 Trạch tả Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Alismatis

Thân rễ khô, cạo 
sạch vỏ ngoài, thái 
phiến, chích muối

DĐVN V Kg 10 254

47 Uy linh Tiên Nhóm 2 Thân, rễ
Radix et 

Rhizoma 

Clematidis

Rễ cắt khúc dài 2-
3cm phơi hay sấy 

khô
DĐVN V Kg 60 56

48 Viễn chí Nhóm 2 Rễ Radix Polygalae
Rễ đã rút bỏ lõi, 
chích cam thảo DĐVN V Kg 70 189

49 Xích thược Nhóm 2 Rễ Radix Paeoniae

Rễ phơi sấy khô, 
thái phiến dày 1,5-

2mm

DĐVN V Kg 160 137

50
Xuyên 
khung

Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma 

Ligustici 

wallichii

Thân rễ phơi sấy 
khô thái phiến 

mỏng, chính rượu
DĐVN V Kg 200 226

51 Ý dĩ Nhóm 2 Hạt Semen Coicis
Hạt sao vàng với 

cám DĐVN V Kg 60 258

52
Thảo quyết 

minh
Nhóm 3 Hạt Semen Cassiae 

torae

Hạt già đã phơi 
hay sấy khô DĐVN V Kg 10 187

53 Câu đằng Nhóm 2 Đoạn thân 
hoặc cành

Ramulus cum 

unco Uncariae
Sơ chế DĐVN V Kg 50 171

54 Câu kỷ tử Nhóm 2 Quả chín Fructus Lycii Sơ chế DĐVN V Kg 50 303

55 Cẩu tích Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma Cibotii Chích rượu DĐVN V Kg 120 315

56 Chỉ xác Nhóm 2 Quả Fructus Aurantii Thái phiến DĐVN V Kg 20 195

57 Đại táo Nhóm 2 Quả chín Fructus Ziziphi 

jujubae
Phơi hoặc sấy khô DĐVN V Kg 120 330

58 Đan sâm Nhóm 2 Rễ Radix Salviae 

miltiorrhizae
Chích rượu DĐVN V Kg 100 211



59 Hoài sơn Nhóm 2 Rễ củ Tuber Dioscoreae 

persimilis
Sao cám gạo DĐVN V Kg 40 333

60
Hoàng kỳ 
(Bạch kỳ) Nhóm 2 Rễ Radix Astragali 

membranacei
Chích mật ong DĐVN V Kg 140 334

61 Hồng hoa Nhóm 2 Hoa
Flos Carthami 

tinctorii

Cánh hoa phơi sấy 
khô DĐVN V Kg 20 213

62 Ích mẫu Nhóm 2 Phần trên 
mặt đất

Herba Leonuri 

japonici
Sơ chế DĐVN V Kg 10 216

63

Ké đấu ngựa 
(Thương nhĩ 

tử)
Nhóm 2 Quả Fructus Xanthii 

strumarii
Sao cháy gai DĐVN V Kg 100 40

64
Kim ngân 

hoa
Nhóm 2 Nụ hoa Flos Lonicerae Sơ chế DĐVN V Kg 100 91

65
Kim tiền 

thảo Nhóm 2 Phần trên 
mặt đất

Herba Desmodii 

styracifolii

Cắt đoạn, rửa 
sạch, phơi khô DĐVN V Kg 20 245

66 Lạc tiên Nhóm 2 Phần trên 
mặt đất Herba Passiflorae Sơ chế DĐVN V Kg 40 181

67 Liên nhục Nhóm 2 Hạt Semen 

Nelumbinis
Sao vàng DĐVN V Kg 20 282

68 Liên tâm Nhóm 2 Cây mầm từ 
hạt cây sen

Embryo 

Nelumbinis 

nuciferae

Sa qua DĐVN V Kg 20 182

69 Mạch nha Nhóm 2 Quả chín 
nẩy mầm

Fructus Hordei 

germinatus
Sao vàng DĐVN V Kg 20 275

70 Mộc hương Nhóm 2 Rễ Radix Saussureae 

lappae

Phiến dày 1,5 -  
2mm, hình bầu 

dục, màu vàng nâu 
đến nâu nhạt, có 

vân, mùi thơm hắc 
đặc trưng.

DĐVN V Kg 60 200

71 Nga truật Nhóm 2 Thân rễ
Rhizoma 

Curcumae 

zedoariae

Nga truật phiến 
dày 2 - 3 mm, màu 

nâu xám, mùi 
thơm nhẹ, đặc 

biệt, vị mát lạnh, 
hăng, cay, đắng.

DĐVN V Kg 40 220

72
Phòng 
Phong

Nhóm 2 Rễ
Radix 

Saposhnikoviae 

divaricatae

Thái phiến DĐVN V Kg 100 47

73 Phục thần Nhóm 2 Thể quả 
nấm Poria Sơ chế DĐVN V Kg 20 184

74 Quế chi Nhóm 2 Cành Ramulus 

Cinnamomi
Thái phiến DĐVN V Kg 80 6



75 Quế nhục Nhóm 2 Vỏ thân 
hoặc cành

Cortex 

Cinnamomi

Thuốc phiến khô, 
đoạn ngắn, sạch. DĐVN V Kg 30 68

76 Sài hồ bắc Nhóm 2 Rễ Radix Bupleuri
Cắt đoạn, phơi sấy 

khô DĐVN V Kg 40 27

77 Sơn thù Nhóm 2 Quả Fructus Corni 

officinalis
Sơ chế DĐVN V Kg 20 290

78 Sơn tra Nhóm 2 Quả chín Fructus Mali
Sao qua hoặc

sao đen DĐVN V Kg 20 278

79 Tang ký sinh Nhóm 2 Đoạn thân, 
cành, lá

Herba Loranthi 

gracilifolii
Sơ chế DĐVN V Kg 120 50

80 Thăng ma Nhóm 2 Thân rễ Rhizoma 

Cimicifugae
Thái phiến DĐVN V Kg 20 29

81 Trần bì Nhóm 2 Vỏ quả chín
Pericarpium Citri 

reticulatae 

perenne

Sao vàng DĐVN V Kg 40 208

82 Bạch chỉ Nhóm 2 Rễ Radix Angelicae 

dahuricae

Rễ phiến phơi, sấy 
khô DĐVN V Kg 12 1

Tổng (mục 1): 82 mặt hàng
















